DANH SÁCH XÉT CHỌN “TÔN VINH TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”
TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ IV, NĂM 2022

	STT
	Tác giả
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn/nghiệp vụ
	Tiêu chuẩn đạt được

	I
	GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 6, NĂM 2021

	1
	Lê Văn Dư
	Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư
	Tổng Giám đốc
	
	-Quyết định 1472/QĐ-CTN ngày 31/12/2021của Chủ tịch v/v tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ năm 2021. 
-Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2020 

	II
	NHÓM TRÍ THỨC ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CAO QUÍ CỦA NHÀ NƯỚC 

	A
	THẦY THUỐC NHÂN DÂN 

	1
	Phạm Văn Phú
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp
	BSCK2
	* Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2020
* Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh Bình Định lần thứ 12 , năm 2020 - 2021

	2
	Hoàng Văn Khả
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2020

 

	B
	THẦY THUỐC ƯU TÚ

	1
	Vũ Tuấn Anh
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Giám đốc
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

 

	2
	Võ Bảo Dũng
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	Phó Giám đốc
	Tiến sĩ , Bác sĩ
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

 

	3
	Phạm Thị Hoàng Bích Dịu
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Trưởng phòng Khoa học đào tạo
	ThS. BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	4
	Trần Đình Đạt
	Trường Cao đẳng Y tế Bình Định
	Hiệu trưởng
	Tiến sĩ, Bác sĩ 
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	5
	Hà Thị Phi Điệp
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	Nguyên Trưởng Khoa Thần kinh
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	6
	Đỗ Trí Đức
	Sở Y tế Bình Định
	Trưởng phòng Nghiệp vụ Y
	Thạc sĩ 
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	7
	Phan Thị Mỹ Hoàng
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	 
	DSCK1
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	8
	Bạch Hồng
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	Quản đốc phân xưởng thuốc viên
	DSCK1
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	9
	Nguyễn Khánh Hòa
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Giám đốc Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	10
	Đinh Thị Ái Liên
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	11
	Bùi Thị Hồng Nhụy
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Phụ trách Khoa Da tổng hợp
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	12
	Võ Ngọc Phải
	Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định
	Phó giám đốc
	BSCK1
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

	13
	Võ Văn Phúc
	Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định
	Trưởng khoa  Khoa khám đa khoa - Cấp cứu
	BSCK1
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

	14
	Nguyễn Văn Quang
	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Bình Định
	Chi cục trưởng
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	15
	Phan Thanh Sơn
	Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn
	Giám đốc
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

	16
	Vũ Bá Toản
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Phó Giám đốc
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020

	17
	Nguyễn Thế Toàn
	Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa
	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp
	Tiến sĩ, Bác sĩ
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	18
	Châu Văn Tuấn
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Định
	Giám đốc
	BSCK2
	Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2020 

	III
	NHÓM TRÍ THỨC ĐƯỢC PHONG TẶNG NHÁ GIÁO ƯU TÚ

	1
	Đinh Thanh Đức
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Nguyên Phó Hiệu trưởng
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 

	2
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Hiệu trưởng
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 

	3
	Thái Thuần Quang
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Trưởng bộ môn Giải tích, Khoa Toán và thống kê
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 

	4
	Đinh Thị Hòa Bình
	Trưởng Tiểu học Mỹ An, huyện Phù Mỹ
	Tổ trưởng chuyên môn
	Cử nhân
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 

	5
	Nguyễn Bùi Thùy Linh
	Trường Trung học Phổ thông Tuy Phước 1
	Tổ phó chuyên môn tổ Ngoại ngữ
	Thạc sĩ
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 



	6
	Lê Thanh Trúc
	Trường Cao Đẳng Bình Định
	Nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định
	Thạc sĩ
	Danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 

	IV
	NHÓM TRÍ THỨC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

	1
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Trưởng bộ môn Kế toán
	Tiến sĩ
	· Đạt chuẩn Phó giáo sư năm 2020

· Đề tài NCKH cấp tỉnh đạt loại Xuất Sắc năm 2020
 

	V
	NHÓM TRÍ THỨC CÓ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC, CẤP TỈNH

	A
	NHÓM ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CẤP NHÀ NƯỚC XẾP LOẠI XUẤT SẮC & ĐẠT 

	1
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
	Trưởng bộ môn Sinh học Ứng dụng
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu vai trò của 5’-AMP activated protein kinase (AMPK) trong biểu hiện en adenytate cyclase sử dụng một số dược phẩm và kích thích bằng human Luteinizing Hormone (hLH) hoặc Forskolin ở tế bào Ley MLTC-1” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	2
	Lại Đình Hòe
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
	Nguyên Phó Viện trưởng
	Tiến sĩ 
	Tên đề tài: “Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến gỉảm chi phí trong sản xuất lúa cho các tỉnh Duyên hải miền Trung” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	3
	Hoàng Nhật Hiếu
	Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
	 
	Tiến sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Chế tạo điện cực quang trên cơ sở vật liệu nano phân nhà ba chiều cho hiệu suất cao trong tác nước quang điện hóa” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	4
	Vũ Thị Ngân
	Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn
	
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu ảnh hưởng của kim loại chuyển tiếp dãy 3d và kích thước clustes đến cấu trúc hình học, độ bền và thuộc tính electron của cluster gecmani pha tạp bằng phương pháp hóa học lượng tử” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	5
	Nguyễn Tiến Trung
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế
	Phó giáo sư - Tiến sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu các phương thức tương tác của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức với CO2 và H2O bằng phương pháp hóa học lượng tử” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	6
	Nguyễn Hữu Xuân
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp
	Tiến sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức lãnh thổ liên vùng Tây Nguyên – Nam Trung bộ theo lưu vực sông nhằm phát triển bền vững nông lâm nghiệp” .

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	7
	Phạm Thị Thanh Hương
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	Tổng giám đốc
	Thạc sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuố viên Indapamid 1,5mg và Felodipin 5mg giải phóng kéo dài”.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	8
	Đào Mai Hương
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	 
	Thạc sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm đông khô Epirubicin, Doxorubicin, Cispatin, Irinotean, Methotrexat, Vinorelbin, Folinat Calci để điều trị ung thư”.
Hội đồng được ủy quyền đánh giá nghiệm thu của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định công nhận kết quả nghiệm thu loại Xuất Sắc

	9
	Tạ Thị Thúy Hường
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	 
	DSCK1
	Tên nhiệm vụ: “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm (Fluorouracil, Docetaxel, Pactitacel, Etoposid) và thuốc tiêm đông khô (Oxaliptatin, Gemcitabine) để điều trị ung thư”
Hội đồng được ủy quyền đánh giá nghiệm thu của Sở Khoa học Công nghệ Bình Định công nhận kết quả nghiệm thu loại Đạt

	10
	Võ Thị Thu Hiền
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	 
	DSCK1
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc tiêm đông khô Epirubicin, Ifosamid, Bleomycin để điều trị ung thư”

Hội đồng được ủy quyền đánh giá nghiệm thu của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định công nhận kết quả nghiệm thu loại Đạt

	11
	Trần Đình Khải
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	
	Thạc sĩ
	Tên dự án: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị sản xuất muối sạch quy mô tối thiệu 50ha phù hợp điều kiện sản xuất tại Bình Định và miền Trung” 

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia loại ĐẠT

	12
	Bành Thị Ngọc Quỳnh
	Công ty CP Dược Trang thiết bị y tế Bình Định
	Phó tổng giám đốc
	Thạc sĩ
	Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc 

Viên Capecitabinem Letrozole, Anatrozol  điều trị ung thư” 
Hội đồng được ủy quyền đánh giá nghiệm thu của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định công nhận kết quả nghiệm thu loại Đạt

	B
	 NHÓM ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CẤP BỘ - TỈNH ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC

	1
	Đinh Công Hướng
	Trường Đại học Quy Nhơn
	 
	PGS. Tiến sĩ
	 Tên đề tài: “Bài toán thiết kế quan sát hàm trạng thái cho 1 số lớp hệ điều kiển” 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Bộ Giáo dục xếp loại: Xuất Sắc

	2
	Lê Hồng Linh
	Trung tâm Thông tin - ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
	Phụ trách Trạm nghiên cứu thực nghiệm KH & CN
	Thạc sĩ
	Tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bề mặt tế bào nấm men Saccharmyces cerevisiae sản xuất chế phẩm sinh học – probiotic phòng ngừa bệnh đốm trắng trong nuôi tôm ở Bình Định” 

Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định xếploại: Xuất sắc

	VI
	NHÓM TRÍ THỨC ĐẠT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VIỆT NĂM 2021

	1
	Nguyễn Thị Vương Hoàn
	Trường Đại học Quy Nhơn
	Giảng viên
	PGS.Tiến sĩ 
	*  Giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
* Đề tài cấp nhà nước xếp loại Đạt
* Giải Ba Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	2
	Lê Phương
	Công ty TNHH T.M.N
	Chủ tịch Hội đồng thành viên
	Thạc sĩ, Kiến trúc sư
	* Giải Khuyến khích giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021 

	VII
	NHÓM TRÍ THỨC ĐẠT GIẢI THƯỞNG HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TOÀN QUỐC VÀ TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020 - 2021

	1
	Đặng Minh Tấn
	Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định
	 
	Thạc sĩ
	* Giải Nhì Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021) theo quyết định số 1167/QĐ-LHHVN ngày 30/12/2021
* Giải nhì Hội thi STKT tỉnh Bình Định lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	2
	Đỗ Phương Anh 
	Trường THPT Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn
	Hiệu trưởng
	Tiến sĩ 
	Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	3
	Tạ Thị Huy Phú
	Viện KHKT Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ
	 
	Thạc sĩ
	Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	4
	Lê Ngọc Vịnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
	Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học
	Thạc sĩ
	Giải Nhất Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 – 2021

	5
	Nguyễn Văn Châu
	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định
	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Thạc sĩ
	Giải Nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	6
	Phan Nam Hùng
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
	Phó trưởng khoa Nội tim mạch
	BSCK2
	Giải Nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	7
	Huỳnh Xuân Lâm
	Trường THPT số 1 Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	Giáo viên
	Thạc sĩ
	Giải Nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	8
	Võ Hữu Thiện
	Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
	Chánh văn phòng
	Thạc sĩ
	Giải Nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	9
	Trương Thị Thuận
	Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
	 
	Thạc sĩ
	Giải Nhì Hội thi STKT tỉnh lần thứ 12, năm 2020 - 2021

	10
	Nguyễn Quốc Vỹ
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp
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